
Khoa:

STT MSSV
Điểm bài 

thu hoạch
Kết quả Ghi chú Lớp

1 CD61502508 Lê Nguyệt Anh 5.25 Đạt C15_TP01

2 CD61500165 Võ Châu Bình 4.25 Không đạt C15_TP01

3 CD61501429 Trần Thị Dung 5 Đạt C15_TP01

4 CD61500811 Nguyễn Thị Duyên 5.25 Đạt C15_TP01

5 CD61502506 Nguyễn Thị Thùy Dương 4.25 Không đạt C15_TP01

6 CD61501426 Thái Gia Hân 5 Đạt C15_TP01

7 CD61502509 Nguyễn Thị Thu Hiếu 5.5 Đạt C15_TP01

8 CD61500813 Ngô Thị Thu Hương 5.75 Đạt C15_TP01

9 CD61500168 Trương Thị Ngọc Loan 4.25 Không đạt C15_TP01

10 CD61501428 Nguyễn Đại Lộc 5 Đạt C15_TP01

11 CD61400805 Phan Thị 0 Không đạt Không làm bài C15_TP01

12 CD61502048 Nguyễn Thị Tú Nguyên 6 Đạt C15_TP01

13 CD61501817 Huỳnh Nguyễn Thanh Phát 5 Đạt C15_TP01

14 CD61501818 Ngô Hoàng Phong 4 Không đạt C15_TP01

15 CD61500568 Nguyễn Huy Phong 5 Đạt C15_TP01

16 CD61502159 Nguyễn Huỳnh Thúy Quyên 5.75 Đạt C15_TP01

17 CD61500167 Lê Ngọc Như Quỳnh 4.25 Không đạt C15_TP01

18 CD61401141 Nguyễn Nhật Tài 4.25 Không đạt C15_TP01

19 CD61502507 Trần Chí Tài 4.25 Không đạt C15_TP01

20 CD61500810 Nguyễn Văn Tân 5 Đạt C15_TP01

21 CD61502400 Nguyễn Thị Thanh Thanh 5.5 Đạt C15_TP01

22 CD61502401 Nguyễn Thị Anh Thư 5.5 Đạt C15_TP01

23 CD61501897 Lê Thị Kiều Tiên 5 Đạt C15_TP01

24 CD61502049 Lê Vạn Trăm 5.25 Đạt C15_TP01

25 CD61500581 Đinh Lê Hồng Trâm 5.75 Đạt C15_TP01

26 CD61501819 Nguyễn ý Mỹ Trâm 5 Đạt C15_TP01

27 CD61502016 Hà Ngọc Minh Tuyền 5.25 Đạt C15_TP01

28 CD61502160 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 5 Đạt C15_TP01
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Kết quả Ghi chú LớpHọ và tên

29 CD61501430 Đào Thế Vinh 0 Không đạt Không làm bài C15_TP01

30 CD61501427 Nguyễn Thị Hải Yến 5 Đạt C15_TP01

1 CD61601851 Trần Công Hà 5.75 Đạt C16_TP01

2 CD61502505 Nguyễn Thị Kim Ngân 0 Không đạt Không làm bài C16_TP01

3 CD61601419 Lê Trần Trung Nghĩa 0 Không đạt Không làm bài C16_TP01

4 CD61601010 Nguyễn Lê Như Ngọc 4 Không đạt C16_TP01

5 CD61600264 Đào Anh Phương 5.25 Đạt C16_TP01

6 CD61601619 Võ Thị Tâm 5 Đạt C16_TP01

7 CD61600363 Nguyễn Phan Kim Thủy 5.5 Đạt C16_TP01

8 CD61601058 Nguyễn Công Thương 5 Đạt C16_TP01

1 DH61400061 Hoàng Lâm Quốc Bảo 5.25 Đạt D14_TP01

2 DH61400069 Trần Vũ Bảo 6.5 Đạt D14_TP01

3 DH61400122 Nguyễn Ngọc Mai Chi 5.25 Đạt D14_TP01

4 DH61400219 Dương Tuấn Đạt 5 Đạt D14_TP01

5 DH61400271 Nguyễn Thị Duyên Hằng 5.75 Đạt D14_TP01

6 DH61400275 Trần Thị Thúy Hằng 6.25 Đạt D14_TP01

7 DH61400452 Phan Thị Kim Hon 5 Đạt D14_TP01

8 DH61400641 Trần Thị Thanh Loan 5.75 Đạt D14_TP01

9 DH61400609 Nguyễn Tấn Lượng 5.5 Đạt D14_TP01

10 DH61400676 Sử Hoàng Thanh Mai 7 Đạt D14_TP01

11 DH61400694 Lê Nhật Minh 5.75 Đạt D14_TP01

12 DH61400727 Thái Thị Trà My 7 Đạt D14_TP01

13 DH61400732 Châu Vinh Nam 4.25 Không đạt D14_TP01

14 DH61400783 Hà Bảo Ngà 6 Đạt D14_TP01

15 DH61400761 Nguyễn Kim Ngân 5.5 Đạt D14_TP01

16 DH61400794 Hà Thị Kim Ngọc 5.75 Đạt D14_TP01

17 DH61400831 Đặng Thị Kim Nguyên 5.5 Đạt D14_TP01

18 DH61401701 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 5 Đạt D14_TP01

19 DH61400887 Nguyễn Long Nhật 5.25 Đạt D14_TP01

20 DH61400894 Huỳnh Mẫn Nhi 5.5 Đạt D14_TP01

21 DH61400897 Lê Phương Nhi 8.5 Đạt D14_TP01

22 DH61400896 Lương Vũ Quỳnh Nhi 5.25 Đạt D14_TP01

23 DH61400965 Từ Hồng Phấn 5 Đạt D14_TP01

24 DH61401030 Phạm Kim Phụng 5 Đạt D14_TP01
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Điểm bài 

thu hoạch
Kết quả Ghi chú LớpHọ và tên

25 DH61400978 Đỗ Thị Ngọc Phượng 6.5 Đạt D14_TP01

26 DH61301071 Khâu Minh Sang 0 Không đạt Không làm bài D14_TP01

27 DH61401735 Đoàn Vũ Thanh Tân 4.25 Không đạt D14_TP01

28 DH61401289 Nguyễn Thị Lệ Thu 6.5 Đạt D14_TP01

29 DH61401262 Đinh Thị Thủy 5.25 Đạt D14_TP01

30 DH61401263 Ngô Thanh Thủy 6.5 Đạt D14_TP01

31 DH61401476 Dương Quốc Trí 6 Đạt D14_TP01

32 DH61401485 Nguyễn Thành Trí 0 Không đạt Không làm bài D14_TP01

33 DH61401429 Thái Nhật Trường 5 Đạt D14_TP01

34 DH61401559 Nguyễn Lê Tường Vi 5.5 Đạt D14_TP01

35 DH61401583 Nguyễn Tấn Anh Vũ 5 Đạt D14_TP01

36 DH61401603 Nguyễn Thảo Vy 0 Không đạt Không làm bài D14_TP01

1 DH61401708 Phạm Bình An 3.75 Không đạt D14_TP02

2 DH61400037 Nguyễn Lê Xuân Anh 5.75 Đạt D14_TP02

3 DH61400064 Nguyễn Hoàng Bảo 5 Đạt D14_TP02

4 DH61400151 Nguyễn Huy Danh 5 Đạt D14_TP02

5 DH61400253 Phạm Linh Em 6.25 Đạt D14_TP02

6 DH61400260 Đỗ Thị Lệ Giang 5 Đạt D14_TP02

7 DH61400346 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 5.5 Đạt D14_TP02

8 DH61400267 Đặng Thị Tuyết Hằng 5 Đạt D14_TP02

9 DH61400493 Chu Thị Khánh Huyền 6 Đạt D14_TP02

10 DH61400501 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 6 Đạt D14_TP02

11 DH61400466 Phạm Ngọc Trúc Huỳnh 5 Đạt D14_TP02

12 DH61400535 Nguyễn Thị Gia Khanh 5.5 Đạt D14_TP02

13 DH61400628 Nguyễn Thị Trúc Linh 5.25 Đạt D14_TP02

14 DH61400631 Trương Thúy ái Linh 6.5 Đạt D14_TP02

15 DH61400639 Trần Nguyễn Phi Loan 5.5 Đạt D14_TP02

16 DH61400657 Khương Nguyễn Kinh Luân 0 Không đạt Không làm bài D14_TP02

17 DH61400713 Tạ Thị Mến 6.5 Đạt D14_TP02

18 DH61400686 Đỗ Nhựt Minh 4.25 Không đạt D14_TP02

19 DH61400898 Ngô Thị Yến Nhi 4.25 Không đạt D14_TP02

20 DH61400852 Ngô Thị Quỳnh Như 5.25 Đạt D14_TP02

21 DH61401009 Trần Anh Đại Phúc 5 Đạt D14_TP02

22 DH61401059 Trần Thị Phương Quỳnh 5.75 Đạt D14_TP02
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23 DH61401185 Nguyễn Phước Thành 5.75 Đạt D14_TP02

24 DH61401252 Phạm Nguyễn Thanh Thi 6.25 Đạt D14_TP02

25 DH61401158 Nguyễn Ngọc Anh Thư 5.25 Đạt D14_TP02

26 DH61401299 Phạm Vũ Đan Thy 5.75 Đạt D14_TP02

27 DH61401313 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 3.5 Không đạt D14_TP02

28 DH61401368 Nguyễn Tony 5 Đạt D14_TP02

29 DH61401399 Nguyễn Minh Trang 5.5 Đạt D14_TP02

30 DH61401378 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm 5 Đạt D14_TP02

31 DH61401475 Đỗ Minh Trí 5.75 Đạt D14_TP02

32 DH61401482 Nguyễn Cao Trí 5 Đạt D14_TP02

33 DH61401760 Huỳnh Minh Trường 5.75 Đạt D14_TP02

34 DH61401348 Nguyễn Cẩm Tú 5.25 Đạt D14_TP02

35 DH61401530 Ngô Thị ánh Tuyết 6.5 Đạt D14_TP02

36 DH61401564 Bùi Quang Vinh 5 Đạt D14_TP02

1 DH61400023 Châu Kiều Anh 5.75 Đạt D14_TP03

2 DH61400004 Bùi Thị ánh 5.25 Đạt D14_TP03

3 DH61400113 Lê Tấn Hoàng Chương 5.75 Đạt D14_TP03

4 DH61400092 Nguyễn Lý Cường 5 Đạt D14_TP03

5 DH61400158 Võ Ngọc Diễm 6.25 Đạt D14_TP03

6 DH61400216 Đỗ Thành Đạt 6 Đạt D14_TP03

7 DH61400213 Nguyễn Thị Bé Đình 5.25 Đạt D14_TP03

8 DH61400249 Phùng Ngọc Đức 5 Đạt D14_TP03

9 DH61400305 Lê Thị Thu Hà 6.25 Đạt D14_TP03

10 DH61401718 Phạm Thị ánh Hồng 5.5 Đạt D14_TP03

11 DH61400498 Lê Ngọc Mai Huyền 7 Đạt D14_TP03

12 DH61400499 Nguyễn Thanh Huyền 6.25 Đạt D14_TP03

13 DH61400785 Lý Diệp Thiên Nga 6.25 Đạt D14_TP03

14 DH61400764 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 5.5 Đạt D14_TP03

15 DH61400770 Phan Đinh Ngọc Ngân 5.75 Đạt D14_TP03

16 DH61400819 Đinh Trọng Nghĩa 0 Không đạt Không làm bài D14_TP03

17 DH61400791 Đào Khả Ngọc 6.25 Đạt D14_TP03

18 DH61400916 Bùi Thị Cẩm Nhung 6.25 Đạt D14_TP03

19 DH61400931 Huỳnh Thị Bảo Ny 5.25 Đạt D14_TP03

20 DH61400944 Phạm Thuận Phát 5 Đạt D14_TP03
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21 DH61401023 Nguyễn Yên Phong 5.25 Đạt D14_TP03

22 DH61401110 Lê Thị Hồng Tâm 6.25 Đạt D14_TP03

23 DH61401234 Lê Ngọc Xuân Thanh 6.75 Đạt D14_TP03

24 DH61401239 Nguyễn Ngọc Phương Thanh 6.25 Đạt D14_TP03

25 DH61401199 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 0 Không đạt Không làm bài D14_TP03

26 DH61401204 Phạm Thị Thanh Thảo 5.75 Đạt D14_TP03

27 DH61401217 Nguyễn Anh Minh Thắng 5.5 Đạt D14_TP03

28 DH61401249 Ng Song Thụy Giang Thi 6.5 Đạt D14_TP03

29 DH61401160 Nguyễn Thị Anh Thư 5.75 Đạt D14_TP03

30 DH61401656 Nguyễn Lý Xuân Thy 5.5 Đạt D14_TP03

31 DH61401395 Dương Thị Huỳnh Trang 5.75 Đạt D14_TP03

32 DH61401744 Nguyễn Thị Ngọc Trang 6.75 Đạt D14_TP03

33 DH61401406 Nguyễn Thị Thanh Trang 6.25 Đạt D14_TP03

34 DH61401625 Đinh Hồng Yến 5.5 Đạt D14_TP03

1 DH61400031 Nguyễn Đình Tuấn Anh 5.25 Đạt D14_TP04

2 DH61400041 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 5 Đạt D14_TP04

3 DH61400161 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5 Đạt D14_TP04

4 DH61400200 Lê Thị ánh Duyên 4.25 Không đạt D14_TP04

5 DH61400302 Bùi Ngọc Ngân Hà 5.75 Đạt D14_TP04

6 DH61400334 Nguyễn Mỹ Hảo 6.25 Đạt D14_TP04

7 DH61400467 Đào Thanh Huy 5 Đạt D14_TP04

8 DH61400364 Huỳnh Thị Kim Hường 5 Đạt D14_TP04

9 DH61401726 Nguyễn Thị Oanh Kiều 5.5 Đạt D14_TP04

10 DH61400622 Nguyễn Thị Diễm Linh 5.75 Đạt D14_TP04

11 DH61401779 Trần Thị Khánh Linh 6 Đạt D14_TP04

12 DH61400647 Huỳnh Thành Long 0 Không đạt Không làm bài D14_TP04

13 DH61400683 Nguyễn Ngọc Kiều Mi 5 Đạt D14_TP04

14 DH61400703 Tạ Võ Quang Minh 5.5 Đạt D14_TP04

15 DH61400804 Phạm Trần Yến Ngọc 5.75 Đạt D14_TP04

16 DH61400844 Nguyễn Thị Mộng Nguyên 5.5 Đạt D14_TP04

17 DH61401690 Phạm Kim Nguyệt 0 Không đạt Không làm bài D14_TP04

18 DH61400850 Trang Thị ánh Nguyệt 5.25 Đạt D14_TP04

19 DH61400861 Trần Huỳnh Như 0 Không đạt Không làm bài D14_TP04

20 DH61400935 Phạm Thị Hoàng Oanh 5.75 Đạt D14_TP04
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21 DH61401018 Cung Đạt Phong 0 Không đạt Không làm bài D14_TP04

22 DH61401293 Huỳnh Ngọc Thuận 5 Đạt D14_TP04

23 DH61401154 Lê Thị Minh Thư 5.5 Đạt D14_TP04

24 DH61401162 Phan Ngọc Anh Thư 5.5 Đạt D14_TP04

25 DH61401312 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 5.75 Đạt D14_TP04

26 DH61401396 Hoàng Trần Thùy Trang 5 Đạt D14_TP04

27 DH61401398 Lý Ngọc Trang 5 Đạt D14_TP04

28 DH61401389 Tăng Thục Trân 6.5 Đạt D14_TP04

29 DH61401446 Trần Thị Thùy Trinh 0 Không đạt Không làm bài D14_TP04

30 DH61401454 Đỗ Ngô Phương Trúc 6.25 Đạt D14_TP04

31 DH61401457 Nguyễn Thị Thanh Trúc 5.25 Đạt D14_TP04

32 DH61401544 Đỗ Hoàng Phương Uyên 0 Không đạt Không làm bài D14_TP04

33 DH61401607 Phạm Thị Tường Vy 5.25 Đạt D14_TP04

34 DH61401615 Đoàn Ngọc Xuân 5 Đạt D14_TP04

1 DH61400036 Nguyễn Hoàng Tú Anh 5.25 Đạt D14_TP05

2 DH61400035 Nguyễn Hồng Anh 5 Đạt D14_TP05

3 DH61400099 Ngô Bàng Chánh 6.5 Đạt D14_TP05

4 DH61400136 Nguyễn Thiện Chí 6 Đạt D14_TP05

5 DH61400344 Nguyễn Thị Hương Hạnh 5.25 Đạt D14_TP05

6 DH61400299 Trần Phạm Xuân Hương 5.25 Đạt D14_TP05

7 DH61400503 Ôn Kim Khánh 5 Đạt D14_TP05

8 DH61400585 Nguyễn Thị Hồng Lan 5 Đạt D14_TP05

9 DH61400660 Ngô Bá Khả Luân 5 Đạt D14_TP05

10 DH61400673 Lê Đào Xuân Mai 5 Đạt D14_TP05

11 DH61400720 Huỳnh Thị Diễm My 6.25 Đạt D14_TP05

12 DH61400715 Lê Thị Ngọc Mỹ 5.25 Đạt D14_TP05

13 DH61400751 Đỗ Thị Thanh Ngân 5.25 Đạt D14_TP05

14 DH61400759 Lý Ngọc Ngân 5.75 Đạt D14_TP05

15 DH61401727 Nguyễn Trọng Nghĩa 6.5 Đạt D14_TP05

16 DH61400809 Trịnh Cát Ngọc 5.75 Đạt D14_TP05

17 DH61401000 Nguyễn Minh Phúc 5.5 Đạt D14_TP05

18 DH61400952 Huỳnh Thụy Phương 5.25 Đạt D14_TP05

19 DH61401038 Nguyễn Văn Quân 7.5 Đạt D14_TP05

20 DH61401171 Phạm Hồng Thái 5 Đạt D14_TP05
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21 DH61401188 Phạm Quốc Thành 5 Đạt D14_TP05

22 DH61401193 Trần Trung Thành 0 Không đạt Không làm bài D14_TP05

23 DH61401271 Lưu Thanh Thúy 5 Đạt D14_TP05

24 DH61401678 Phạm Thụy Minh Thư 4 Không đạt D14_TP05

25 DH61401310 Nguyễn Phan Cẩm Tiên 5 Đạt D14_TP05

26 DH61401487 Trần Bảo Trí 5.5 Đạt D14_TP05

27 DH61401494 Hồ Minh Tuấn 6.75 Đạt D14_TP05

28 DH61401511 Trần Minh Tuấn 6.5 Đạt D14_TP05

29 DH61401513 Võ Anh Tuấn 7.5 Đạt D14_TP05

30 DH61401560 Nguyễn Ngọc Tường Vi 6 Đạt D14_TP05

31 DH61401637 Viên Kim Yến 5.25 Đạt D14_TP05

1 DH61401786 Nguyễn Thị Bá An 5.75 Đạt D14_TP06

2 DH61400100 Trương Gia Chánh 4.25 Không đạt D14_TP06

3 DH61400130 Trần Thị Kim Chi 6.25 Đạt D14_TP06

4 DH61400147 Trần Thị Vĩ Dạ 6.25 Đạt D14_TP06

5 DH61400207 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 5.75 Đạt D14_TP06

6 DH61400235 Trần Đạt 6.5 Đạt D14_TP06

7 DH61400257 Ngô Xương Gia 5.5 Đạt D14_TP06

8 DH61400263 Nguyễn Hữu Trường Giang 3.75 Không đạt D14_TP06

9 DH61400272 Nguyễn Trương Thúy Hằng 6 Đạt D14_TP06

10 DH61400378 Võ Thanh Hiển 5.5 Đạt D14_TP06

11 DH61400440 Phùng Thanh Hoàng 5.75 Đạt D14_TP06

12 DH61400464 Lý Ngọc Huệ 5.25 Đạt D14_TP06

13 DH61400296 Nguyễn Thị Thu Hương 5.25 Đạt D14_TP06

14 DH61400546 Nguyễn Trần Anh Khoa 7 Đạt D14_TP06

15 DH61400579 Ngô Triết Lãm 6 Đạt D14_TP06

16 DH61400750 Đỗ Chí Ngân 5.75 Đạt D14_TP06

17 DH61400843 Nguyễn Thị Nguyên 6.5 Đạt D14_TP06

18 DH61400829 Lê Cẩm Ngưng 6 Đạt D14_TP06

19 DH61400920 Nguyễn Thị Hồng Nhung 5 Đạt D14_TP06

20 DH61400862 Trần Huỳnh Như 6.25 Đạt D14_TP06

21 DH61400993 Đào Thị Phúc 5.5 Đạt D14_TP06

22 DH61401028 Lý Diễm Phụng 5 Đạt D14_TP06

23 DH61401731 Phan ái Phương 5 Đạt D14_TP06
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24 DH61400981 Nguyễn Thị Bích Phượng 5.25 Đạt D14_TP06

25 DH61401072 Trần Tố Quyên 4.25 Không đạt D14_TP06

26 DH61401090 Trần Thiện Sơn 0 Không đạt Không làm bài D14_TP06

27 DH61401288 Nguyễn Thị Thu 5 Đạt D14_TP06

28 DH61401322 Trịnh ái Tiên 5.25 Đạt D14_TP06

29 DH61401323 Võ Anh Tiên 5.5 Đạt D14_TP06

30 DH61401531 Lê Thị Ty Ty 5.75 Đạt D14_TP06

31 DH61401549 Trương Tố Uyên 5 Đạt D14_TP06

32 DH61401693 Lê Nguyễn Tường Vy 5 Đạt D14_TP06

33 DH61401609 Trần Hồ Hoàng Vy 6.25 Đạt D14_TP06

1 DH61500258 Nhiêu Dương Hoàng Anh 6.25 Đạt D15_TP01

2 DH61500450 Trần Xuân Bách 5.75 Đạt D15_TP01

3 DH61502009 Trần Thị Thái Châu 6.25 Đạt D15_TP01

4 DH61500271 Nguyễn Thị Kim Cương 6.25 Đạt D15_TP01

5 DH61502463 Nguyễn Văn Tường Duy 5 Đạt D15_TP01

6 DH61502464 Võ ái Duy 6.5 Đạt D15_TP01

7 DH61500446 Lê Thành Đạt 6.25 Đạt D15_TP01

8 DH61500270 Võ Thành Đạt 5 Đạt D15_TP01

9 DH61500266 Lê Thị Ngọc Hân 6.75 Đạt D15_TP01

10 DH61500276 Trần Minh Hiếu 6.5 Đạt D15_TP01

11 DH61502465 Trần Dy Huê 6.75 Đạt D15_TP01

12 DH61500110 Bành Nhựt Hùng 6 Đạt D15_TP01

13 DH61500023 Nguyễn Minh Hùng 5.5 Đạt D15_TP01

14 DH61500451 Nguyễn Thị Kim Khánh 7 Đạt D15_TP01

15 DH61500445 Trịnh Thị Kim Liên 6.5 Đạt D15_TP01

16 DH61400620 Ngtrần Trung Khánh Linh 0 Không đạt Không làm bài D15_TP01

17 DH61500261 Trần Quốc Lĩnh 6 Đạt D15_TP01

18 DH61401687 Võ Phương Loan 5 Đạt D15_TP01

19 DH61500106 Dương Quỳnh Mai 5.5 Đạt D15_TP01

20 DH61502247 Đoàn Huỳnh ái Ngọc 6 Đạt D15_TP01

21 DH61502467 Nguyễn Trần Chung Nguyên 5.25 Đạt D15_TP01

22 DH61500264 Nguyễn Trọng Nhân 6.5 Đạt D15_TP01

23 DH61409003 Bùi Hiếu Nhi 5.5 Đạt D15_TP01

24 DH61500260 Dương Thị Quỳnh Như 6.25 Đạt D15_TP01
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25 DH61500449 Trần Thị Quỳnh Như 7.25 Đạt D15_TP01

26 DH61500267 Trịnh Như Quỳnh 4 Không đạt D15_TP01

27 DH61502246 Huỳnh Thị Thảo Sương 6.75 Đạt D15_TP01

28 DH61500108 Trần Thanh Tấn 6.75 Đạt D15_TP01

29 DH61500273 Nguyễn Thông Hồng Thái 6.5 Đạt D15_TP01

30 DH61500268 Trần Nhựt Thái 6.5 Đạt D15_TP01

31 DH61500109 La Mỹ Thanh 6.5 Đạt D15_TP01

32 DH61502466 Nguyễn Thu Thảo 6 Đạt D15_TP01

33 DH61500104 Tống Thị Trúc Thảo 6 Đạt D15_TP01

34 DH61401245 Lê Thị Ngọc Thẩm 0 Không đạt Không làm bài D15_TP01

35 DH61502462 Huỳnh Thị Thu Trang 6.25 Đạt D15_TP01

36 DH61500105 Đoàn Thị Quyền Trâm 6.25 Đạt D15_TP01

37 DH61500274 Mai Thị Mỹ Trinh 6.75 Đạt D15_TP01

38 DH61502248 Nguyễn Nghiêm MinhTú 7 Đạt D15_TP01

39 DH61502197 Nguyễn Anh Tuấn 6.5 Đạt D15_TP01

40 DH61502461 Nguyễn Thị Vân 5.75 Đạt D15_TP01

41 DH61100177 Nguyễn Quốc Vương 0 Không đạt Không làm bài D15_TP01

42 DH61500259 Trương Ngọc Tường Vy 6.25 Đạt D15_TP01

43 DH61500965 Diếp Hải Yến 5.75 Đạt D15_TP01

1 DH61500703 Huỳnh Thúy An 5.5 Đạt D15_TP02

2 DH61500692 Nguyễn Phượng Anh 7.25 Đạt D15_TP02

3 DH61502250 Nguyễn Thị Phương Anh 6.25 Đạt D15_TP02

4 DH61500454 Triệu Gia Bích 6.25 Đạt D15_TP02

5 DH61500458 Nguyễn Thị Chọn 7.25 Đạt D15_TP02

6 DH61500678 Trần Thị Thanh Cúc 6.25 Đạt D15_TP02

7 DH61500698 Lương Quốc Cường 6.75 Đạt D15_TP02

8 DH61500462 Đặng Khánh Duy 0 Không đạt Không làm bài D15_TP02

9 DH61500461 Đinh Thùy Dương 6.75 Đạt D15_TP02

10 DH61500695 Lâm Hoàng Dương 6 Đạt D15_TP02

11 DH61500457 Nguyễn Lê Đoàn 5.75 Đạt D15_TP02

12 DH61502251 Nguyễn Huỳnh Đức 5 Đạt D15_TP02

13 DH61500681 Nguyễn Tuấn Tô Giang 5.75 Đạt D15_TP02

14 DH61500699 Nguyễn Thị Thu Hằng 6.5 Đạt D15_TP02

15 DH61500697 Lâm Phạm Gia Hòa 6.25 Đạt D15_TP02
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16 DH61500677 Trần Thị Thanh Hồng 6.5 Đạt D15_TP02

17 DH61500684 Nguyễn Thanh Huy 6.75 Đạt D15_TP02

18 DH61500680 Ngô Hồng Trúc Linh 7.25 Đạt D15_TP02

19 DH61500463 Lê Hoàng My 5.25 Đạt D15_TP02

20 DH61500464 Trần Thị Bích Ngân 5 Đạt D15_TP02

21 DH61500693 Hồ Ngọc Yến Nhi 5.25 Đạt D15_TP02

22 DH61500676 Huỳnh Thị Hoàng Oanh 6 Đạt D15_TP02

23 DH61500688 Tống Triều Đại Phước 6.5 Đạt D15_TP02

24 DH61500452 Trần Lê Phước 6.75 Đạt D15_TP02

25 DH61500694 Lê Thị Phương Thảo 6 Đạt D15_TP02

26 DH61500700 Võ Trần Như Thảo 7.25 Đạt D15_TP02

27 DH61500453 Nguyễn Thanh Thùy 5.75 Đạt D15_TP02

28 DH61500702 Lương Thị Kim Thúy 7 Đạt D15_TP02

29 DH61502468 Lê Minh Tiến 6.25 Đạt D15_TP02

30 DH61500685 Phạm Trung Trực 5.5 Đạt D15_TP02

31 DH61502249 Đặng Thị Thanh Tuyền 6.25 Đạt D15_TP02

32 DH61500689 Phan Đỗ Phương Tuyền 5 Đạt D15_TP02

33 DH61500460 Dương Hoàng Vinh 7 Đạt D15_TP02

1 DH61500960 Nguyễn Võ Ngọc Anh 5.5 Đạt D15_TP03

2 DH61502470 Trần Thị Mỹ Duyên 7.25 Đạt D15_TP03

3 DH61500970 Hồ Thị Ngọc Hân 6.25 Đạt D15_TP03

4 DH61502252 Chiêm Văn Hiếu 5.5 Đạt D15_TP03

5 DH61500984 Nguyễn Thị Kim Hoa 6.5 Đạt D15_TP03

6 DH61500988 Phan Hồ Kiều Khanh 5.5 Đạt D15_TP03

7 DH61502471 Châu Bảo Kiệt 5.75 Đạt D15_TP03

8 DH61502253 Bùi Thị Kim Liên 6.5 Đạt D15_TP03

9 DH61500991 Nguyễn Phạm Hồng Liên 0 Không đạt Không làm bài D15_TP03

10 DH61502564 Trương Phùng Hạnh Mỹ 6.25 Đạt D15_TP03

11 DH61500972 Hoàng Trần Phương Nam 0 Không đạt Không làm bài D15_TP03

12 DH61500983 Huỳnh Thị ánh Ngọc 7.25 Đạt D15_TP03

13 DH61500978 Nguyễn Thị Yến Nhi 6.25 Đạt D15_TP03

14 DH61500975 Trần Thị Tuyết Nhung 6 Đạt D15_TP03

15 DH61500986 Lý Phượng Như 6 Đạt D15_TP03

16 DH61500982 Nguyễn Thị Huỳnh Như 5.75 Đạt D15_TP03



STT MSSV
Điểm bài 

thu hoạch
Kết quả Ghi chú LớpHọ và tên

17 DH61500966 Đặng Tuyết Quỳnh Phương 6 Đạt D15_TP03

18 DH61500990 Trương Ngọc Như Quỳnh 6.25 Đạt D15_TP03

19 DH61500980 Nguyễn Hoàng Sơn 5.5 Đạt D15_TP03

20 DH61500708 Nguyễn Trần Hoài Sơn 5.25 Đạt D15_TP03

21 DH61502254 Nguyễn Thiện Tâm 5.5 Đạt D15_TP03

22 DH61500993 Đặng Thị Minh Thật 6.5 Đạt D15_TP03

23 DH61500992 Nguyễn Thị Thanh Thúy 0 Không đạt Không làm bài D15_TP03

24 DH61502472 Bùi Thị Anh Thư 0 Không đạt Không làm bài D15_TP03

25 DH61500707 Nguyễn Thị Anh Thư 5.75 Đạt D15_TP03

26 DH61500967 Nguyễn Thị Kim Thư 6.25 Đạt D15_TP03

27 DH61500962 Nguyễn Thanh Toàn 5.75 Đạt D15_TP03

28 DH61500969 Đinh Thị Như Trang 5.75 Đạt D15_TP03

29 DH61500994 Lê Thị Thùy Trang 5.75 Đạt D15_TP03

30 DH61500985 Lê Hữu Trí 5 Đạt D15_TP03

31 DH61502469 Lâm Thị Diễm Trinh 5 Đạt D15_TP03

32 DH61500974 Ngô Thị Mộng Trúc 6.5 Đạt D15_TP03

33 DH61500963 Phạm Thị Phương Trúc 0 Không đạt Không làm bài D15_TP03

34 DH61500964 Đặng Minh Tuấn 6 Đạt D15_TP03

35 DH61502565 Võ Thị Như Xuân 7 Đạt D15_TP03

36 DH61500987 Nguyễn Ngọc Như ý 7 Đạt D15_TP03

37 DH61500989 Bùi Ngọc Yến 0 Không đạt Không làm bài D15_TP03

1 DH61501287 Bùi Thanh Bình 6.25 Đạt D15_TP04

2 DH61501295 Thái Ngọc Minh Châu 7.25 Đạt D15_TP04

3 DH61501296 Lê Thị Kim Chi 6.75 Đạt D15_TP04

4 DH61501275 Phạm Minh Chiến 5.75 Đạt D15_TP04

5 DH61501560 Trương Thị Ngọc Hà 5.75 Đạt D15_TP04

6 DH61501268 Nguyễn Thị Phúc Hạnh 6 Đạt D15_TP04

7 DH61500996 Trần Anh Hào 6.25 Đạt D15_TP04

8 DH61501270 Huỳnh Ngọc Hân 5.25 Đạt D15_TP04

9 DH61500998 Trịnh Thị Hoa 6.5 Đạt D15_TP04

10 DH61501286 Lê Thị Hồng Khánh 5 Đạt D15_TP04

11 DH61500995 Trần Thị Mỹ Linh 6.5 Đạt D15_TP04

12 DH61501266 Đàm Phương Nam 5 Đạt D15_TP04

13 DH61501289 Trương Trọng Bảo Ngân 5.5 Đạt D15_TP04
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14 DH61501267 Thái Ngọc 6.25 Đạt D15_TP04

15 DH61501269 Cao Thị Huỳnh Như 7 Đạt D15_TP04

16 DH61501290 Phạm Thành Phúc 6 Đạt D15_TP04

17 DH61501274 Lê Minh Phương 6.25 Đạt D15_TP04

18 DH61502361 Nguyễn Thị Trúc Phương 7.25 Đạt D15_TP04

19 DH61502131 Nguyễn Thị Rỉ 6 Đạt D15_TP04

20 DH61501292 Trần Văn Tân 7 Đạt D15_TP04

21 DH61501281 Hồ Tất Thanh 5.75 Đạt D15_TP04

22 DH61500997 Nguyễn Thị Thảo 5.25 Đạt D15_TP04

23 DH61501293 Nguyễn Huy Thịnh 6.5 Đạt D15_TP04

24 DH61502360 Nguyễn Văn Thịnh 6 Đạt D15_TP04

25 DH61501283 Lê Đình Thống 0 Không đạt Không làm bài D15_TP04

26 DH61501276 Bùi Thị Cẩm Tiên 6 Đạt D15_TP04

27 DH61501559 Nguyễn Thanh Trà 5.25 Đạt D15_TP04

28 DH61501284 Thương Thiên Trang 6 Đạt D15_TP04

29 DH61501288 Võ Huỳnh Vi Trâm 5.5 Đạt D15_TP04

30 DH61501280 Huỳnh Thị Thanh Trúc 5.25 Đạt D15_TP04

31 DH61500999 Lê Thành Trung 5.75 Đạt D15_TP04

32 DH61501272 Nguyễn Thị Thanh Tú 6 Đạt D15_TP04

33 DH61501294 Trần Hữu Tú 0 Không đạt Không làm bài D15_TP04

34 DH61501279 Trịnh Ngọc Tuyền 5.75 Đạt D15_TP04

1 DH61501581 Nguyễn Ngọc Biên 6.25 Đạt D15_TP05

2 DH61501600 Bùi Trần Quỳnh Chi 6.25 Đạt D15_TP05

3 DH61502363 Phan Thị Mộng Chinh 5 Đạt D15_TP05

4 DH61502132 Trần Thị Ngọc Diễm 5.75 Đạt D15_TP05

5 DH61502133 Đoàn Thị Mỹ Dung 7 Đạt D15_TP05

6 DH61501585 Nguyễn Thị Kiều Dung 5.5 Đạt D15_TP05

7 DH61501598 Hồ Văn Được 0 Không đạt Không làm bài D15_TP05

8 DH61501579 Võ Ngọc Hà 7 Đạt D15_TP05

9 DH61501586 Nguyễn Thị Thanh Hằng 7 Đạt D15_TP05

10 DH61501590 Phan Nguyễn Thu Hiền 6.5 Đạt D15_TP05

11 DH61501566 Nguyễn Văn Bảo Huy 6.25 Đạt D15_TP05

12 DH61501567 Hứa Thùy Linh 5.75 Đạt D15_TP05

13 DH61501601 Võ Ngọc Thanh Mai 7 Đạt D15_TP05
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14 DH61501562 Phạm Thị Diễm Mi 6.75 Đạt D15_TP05

15 DH61501578 Phan Vủ Minh 0 Không đạt Không làm bài D15_TP05

16 DH61501593 Vũ Thanh Ngọc 7 Đạt D15_TP05

17 DH61501599 Bùi Hoàng Minh Nhật 5.5 Đạt D15_TP05

18 DH61500976 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 6.25 Đạt D15_TP05

19 DH61501569 Bùi Trần Quỳnh Như 6.75 Đạt D15_TP05

20 DH61501938 Huỳnh Thị Như 6.75 Đạt D15_TP05

21 DH61501571 Trương Triệu Như 5.75 Đạt D15_TP05

22 DH61501564 Lâm Hồng Phong 6.5 Đạt D15_TP05

23 DH61501596 Vũ Anh Thư 5.25 Đạt D15_TP05

24 DH61501594 Bùi Đức Trí 0 Không đạt Không làm bài D15_TP05

25 DH61501583 Phạm Thị Lệ Trinh 6.25 Đạt D15_TP05

26 DH61502364 Trần Thị ánh Tuyết 5.25 Đạt D15_TP05

27 DH61501597 Hoàng Gia Tường 5 Đạt D15_TP05

28 DH61501582 Huỳnh Vũ Triết Văn 6.25 Đạt D15_TP05

1 DH61501846 Nguyễn Ngọc Bảo An 5.75 Đạt D15_TP06

2 DH61501623 Nguyễn Quốc Bảo 5.75 Đạt D15_TP06

3 DH61501613 Vỏ Thị Kim Chung 6 Đạt D15_TP06

4 DH61502126 Ngô Thảo Dương 7 Đạt D15_TP06

5 DH61501612 Huỳnh Quí Giàu 6.75 Đạt D15_TP06

6 DH61502366 Hồ Thị Hà 8.25 Đạt D15_TP06

7 DH61502125 Trần Huỳnh Bảo Hạnh 5 Đạt D15_TP06

8 DH61502127 Lê Minh Hoàng 0 Không đạt Không làm bài D15_TP06

9 DH61501625 Phạm Thị Thiên Hương 6.25 Đạt D15_TP06

10 DH61502122 Đặng Thị Trúc Linh 0 Không đạt Không làm bài D15_TP06

11 DH61502124 Lê Thị Cẩm Linh 5.75 Đạt D15_TP06

12 DH61501996 Nguyễn Đình Tường Linh 7.75 Đạt D15_TP06

13 DH61501609 Đỗ Minh Luân 6 Đạt D15_TP06

14 DH61501610 Nguyễn Thị Tiểu My 6.5 Đạt D15_TP06

15 DH61502129 Lê Kim Ngân 6 Đạt D15_TP06

16 DH61501575 Nguyễn Thị Thúy Ngân 5 Đạt D15_TP06

17 DH61501607 Trương Tuyết Ngân 5 Đạt D15_TP06

18 DH61502119 Phạm Thị Kim Ngọc 7 Đạt D15_TP06

19 DH61502123 Trần Hồng Ngọc 6.5 Đạt D15_TP06
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20 DH61501622 Đinh Nguyễn Thúy Nhi 5 Đạt D15_TP06

21 DH61502130 Trần Thị Yến Nhi 5.75 Đạt D15_TP06

22 DH61502367 Nguyễn Hoài Phong 5.75 Đạt D15_TP06

23 DH61502120 Nguyễn Hoàng Phước 7 Đạt D15_TP06

24 DH61501997 Nguyễn Như Phương 7 Đạt D15_TP06

25 DH61501608 Nguyễn Thị Như Quỳnh 6 Đạt D15_TP06

26 DH61501621 Nguyễn Sơn Thông 5.75 Đạt D15_TP06

27 DH61502037 Hồ Thị Thanh Thúy 6.5 Đạt D15_TP06

28 DH61501604 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 6.25 Đạt D15_TP06

29 DH61502038 Lê Thị Anh Thy 5.5 Đạt D15_TP06

30 DH61501624 Nguyễn Anh Toàn 6.5 Đạt D15_TP06

31 DH61501995 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm 6 Đạt D15_TP06

32 DH61501617 Cao Chánh Tuấn 6 Đạt D15_TP06

33 DH61501615 Nguyễn Thùy ánh Tuyết 6.75 Đạt D15_TP06

34 DH61501614 Đỗ Quang Khánh Uyên 6.25 Đạt D15_TP06

35 DH61501620 Nguyễn Thị Thúy Vân 5 Đạt D15_TP06

36 DH61502368 Nguyễn Thị Như ý 5.25 Đạt D15_TP06

37 DH61501616 Nguyễn Châu Hải Yến 6.75 Đạt D15_TP06

38 DH61501605 Nguyễn Thị Hồng Yến 8 Đạt D15_TP06

1 DH61600638 Nguyễn Khả ái 6.25 Đạt D16_TP01

2 DH61600002 Giang Gia An 4 Không đạt D16_TP01

3 DH61600185 Đoàn Huy Bình 5.25 Đạt D16_TP01

4 DH61601099 Huỳnh Lệ Bình 5.5 Đạt D16_TP01

5 DH61600348 Huỳnh Ngọc Bảo Châu 6.5 Đạt D16_TP01

6 DH61600627 Trương Minh Đăng 6.5 Đạt D16_TP01

7 DH61600694 Nguyễn Huỳnh Thanh Hằng 6 Đạt D16_TP01

8 DH61600635 Vũ Thanh Hằng 7.25 Đạt D16_TP01

9 DH61600799 Nguyễn Thị Ngọc Hân 6 Đạt D16_TP01

10 DH61600603 Trần Trung Hiếu 6.5 Đạt D16_TP01

11 DH61600488 Trần Ngọc Hoa 6.25 Đạt D16_TP01

12 DH61600218 Đỗ Thị Thanh Hoàng 6 Đạt D16_TP01

13 DH61600147 Trần Cát Hoàng 4 Không đạt D16_TP01

14 DH61600054 Nguyễn Thị Trúc Hương 6.5 Đạt D16_TP01

15 DH61600514 Trần Văn Duy Khánh 6.5 Đạt D16_TP01
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16 DH61600742 Phạm Thái Kiệt 6.75 Đạt D16_TP01

17 DH61600421 Nguyễn Thị Thúy Kiều 6.5 Đạt D16_TP01

18 DH61600121 Nguyễn Thị Mỹ Lan 6.5 Đạt D16_TP01

19 DH61600429 Lý Ngọc Châu Linh 6.25 Đạt D16_TP01

20 DH61600607 Võ Thị ái Minh 3.75 Không đạt D16_TP01

21 DH61600959 Nguyễn Thiên Mưu 5 Đạt D16_TP01

22 DH61600283 Nguyễn Kim Ngân 6.75 Đạt D16_TP01

23 DH61600140 Nguyễn Thị Kim Ngân 6.25 Đạt D16_TP01

24 DH61600434 Phạm Hữu Nghĩa 5.25 Đạt D16_TP01

25 DH61600496 Đào Tuyết Nhi 6.75 Đạt D16_TP01

26 DH61600589 Đinh Nguyên Yến Nhi 6 Đạt D16_TP01

27 DH61600100 Thái Hoàng Phúc 0 Không đạt Không làm bài D16_TP01

28 DH61500971 Trương Văn Phúc 0 Không đạt Không làm bài D16_TP01

29 DH61600151 Trương Yến Phương 5.5 Đạt D16_TP01

30 DH61600588 Đoàn Minh Thành 5.75 Đạt D16_TP01

31 DH61600022 Ngô Minh Thiện 5.5 Đạt D16_TP01

32 DH61600734 Nguyễn Chí Thiện 6.5 Đạt D16_TP01

33 DH61600501 Lâm Thị Hoài Thương 6.5 Đạt D16_TP01

34 DH61600120 Trần Thị Ngọc Trang 5 Đạt D16_TP01

35 DH61600113 Trần Anh Trúc 0 Không đạt Không làm bài D16_TP01

36 DH61600207 Võ Hoàng Trung 5 Đạt D16_TP01

37 DH61600238 Đào Đạt Tuấn 0 Không đạt Không làm bài D16_TP01

38 DH61409004 Lý Vinh Tuấn 6.25 Đạt D16_TP01

39 DH61600362 Ngô Thị Phương Uyên 6.25 Đạt D16_TP01

40 DH61600096 Nguyễn Hồ Thảo Vi 5 Đạt D16_TP01

1 DH61601486 Nguyễn Thị Lan Anh 6 Đạt D16_TP02

2 DH61600857 Thạch Thị Ngọc ánh 0 Không đạt Không làm bài D16_TP02

3 DH61600999 Huỳnh Như Bình 5 Đạt D16_TP02

4 DH61601180 Hoàng Thị Minh Chi 0 Không đạt Không làm bài D16_TP02

5 DH61601540 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 5.25 Đạt D16_TP02

6 DH61601346 Võ Thị Huyền Diệu 6.25 Đạt D16_TP02

7 DH61601333 Lê Tiến Duy 6.5 Đạt D16_TP02

8 DH61601679 Nguyễn Huỳnh Thùy Dương 6.5 Đạt D16_TP02

9 DH61601096 Tất Tính Đạt 6 Đạt D16_TP02
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10 DH61601249 Nguyễn Thị Hà 6.25 Đạt D16_TP02

11 DH61601580 Lê Nguyễn Kiều Hoa 5.75 Đạt D16_TP02

12 DH61601461 Trần Thị Ngọc Huyền 5.5 Đạt D16_TP02

13 DH61600837 Nguyễn Xuân Hương 6 Đạt D16_TP02

14 DH61601696 Đặng Hoàng Khang 5.5 Đạt D16_TP02

15 DH61601584 Trần Tuấn Khanh 6.75 Đạt D16_TP02

16 DH61600809 Nguyễn Duy Khánh 0 Không đạt Không làm bài D16_TP02

17 DH61601582 Nguyễn Ngọc Kim Khánh 5.25 Đạt D16_TP02

18 DH61601438 Trần Chí Linh 6.25 Đạt D16_TP02

19 DH61601480 Trần Tấn Lĩnh 6.75 Đạt D16_TP02

20 DH61601111 Võ Quốc Luân 6 Đạt D16_TP02

21 DH61601291 Trần Thị Thanh Ly 6 Đạt D16_TP02

22 DH61600979 Huỳnh Thị Phương Ngọc 6 Đạt D16_TP02

23 DH61601339 Nguyễn Thị Kim Ngọc 6.75 Đạt D16_TP02

24 DH61601206 Trần Ghi Nhớ 5.75 Đạt D16_TP02

25 DH61601485 Nguyễn Thị Tuyết Oanh 6.5 Đạt D16_TP02

26 DH61600919 Lê Quang Phú 5.5 Đạt D16_TP02

27 DH61601467 Nguyễn Thị Kim Phượng 6 Đạt D16_TP02

28 DH61600630 Nguyễn Mai Phương Quyên 5 Đạt D16_TP02

29 DH61600327 Phạm Thị Như Quỳnh 0 Không đạt Không làm bài D16_TP02

30 DH61601261 Bùi Ngọc Thành 5 Đạt D16_TP02

31 DH61601008 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 5.5 Đạt D16_TP02

32 DH61601001 Lê Anh Thư 0 Không đạt Không làm bài D16_TP02

33 DH61600863 Nguyễn Thủy Tiên 6 Đạt D16_TP02

34 DH61601581 Trần Thục Trinh 5.75 Đạt D16_TP02

35 DH61601505 Đỗ Lê Kiều Vy 6.75 Đạt D16_TP02

36 DH61601396 Nguyễn Thị Tường Vy 6.25 Đạt D16_TP02

37 DH61601208 Nguyễn Hoàng Yến 0 Không đạt Không làm bài D16_TP02

1 DH61603088 Đỗ Thị Phương Anh 5.75 Đạt D16_TP03

2 DH61601828 Huỳnh Phú Cường 5 Đạt D16_TP03

3 DH61603001 Trần Kiều Diễm 5.75 Đạt D16_TP03

4 DH61601884 Lê Thùy Dung 5.25 Đạt D16_TP03

5 DH61603568 Phạm Thị Xuân Dung 5.75 Đạt D16_TP03

6 DH61601802 Huỳnh Anh Đào 6 Đạt D16_TP03



STT MSSV
Điểm bài 

thu hoạch
Kết quả Ghi chú LớpHọ và tên

7 DH61602343 Trần Hoàng Đức 6.5 Đạt D16_TP03

8 DH61601954 Nguyễn Thị Ngân Hà 0 Không đạt Không làm bài D16_TP03

9 DH61602322 Kha Thị Hân 0 Không đạt Không làm bài D16_TP03

10 DH61602042 Nguyễn Tố Huyên 6.25 Đạt D16_TP03

11 DH61603404 Nguyễn Thị Phương Lan 5 Đạt D16_TP03

12 DH61603894 Nguyễn Hữu Lợi 5 Đạt D16_TP03

13 DH61602390 Vũ Thị Tuyết Mai 5.75 Đạt D16_TP03

14 DH61600778 Nguyễn Thị Kim Ngân 5.25 Đạt D16_TP03

15 DH61600507 Nguyễn Đặng Hồng Ngọc 5 Đạt D16_TP03

16 DH61602592 Văn Thị Thanh Nhạn 6.25 Đạt D16_TP03

17 DH61602916 Nguyễn Hải Phòng 0 Không đạt Không làm bài D16_TP03

18 DH61600234 Lương Dư Phú 6.75 Đạt D16_TP03

19 DH61602222 Phạm Thị Hồng Phúc 5.25 Đạt D16_TP03

20 DH61600329 Nguyễn Thị Phương Tâm 6 Đạt D16_TP03

21 DH61603113 Phạm Thị Hồng Thắm 5.5 Đạt D16_TP03

22 DH61603350 Nguyễn Thị Minh Thư 6.25 Đạt D16_TP03

23 DH61602862 Trầm Thị Mộng Thư 6 Đạt D16_TP03

24 DH61601784 Nguyễn Thị Hồng Thương 5.25 Đạt D16_TP03

25 DH61602716 Nguyễn Thị Tiền 5.25 Đạt D16_TP03

26 DH61600560 Nguyễn Thị Thùy Trang 6 Đạt D16_TP03

27 DH61602765 Nguyễn Thúy Trang 6.5 Đạt D16_TP03

28 DH61601726 Nguyễn Hoàng PhươngTrúc 4.25 Không đạt D16_TP03

29 DH61602659 Trần Thị Thủy Tuyên 6.25 Đạt D16_TP03

30 DH61601878 Nguyễn Thị Hồng Tuyến 5.25 Đạt D16_TP03

31 DH61602683 Nguyễn Thị Thảo Vy 5.75 Đạt D16_TP03

32 DH61602532 Mai Lê ái Xuân 5.5 Đạt D16_TP03

33 DH61603448 Nguyễn Huỳnh Như ý 5.5 Đạt D16_TP03

34 DH61600508 Nguyễn Võ Như ý 5 Đạt D16_TP03

35 DH61603151 Hồ Thanh Hoàng Yến 5 Đạt D16_TP03

1 DH61602531 Nguyễn Thị Kim Anh 5.75 Đạt D16_TP04

2 DH61601022 Nguyễn Thị Ngọc Bích 6 Đạt D16_TP04

3 DH61602406 Phạm Thị Thùy Dương 5 Đạt D16_TP04

4 DH61604132 Dương Hoàng Giang 5.25 Đạt D16_TP04

5 DH61602274 Bùi Minh Hải 0 Không đạt Không làm bài D16_TP04
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6 DH61601865 Phạm Ngọc Thúy Hiền 0 Không đạt Không làm bài D16_TP04

7 DH61603317 Nguyễn Thế Huy 6 Đạt D16_TP04

8 DH61602496 Phan Thị Thanh Lan 5 Đạt D16_TP04

9 DH61600148 Diệp Mỹ Linh 5 Đạt D16_TP04

10 DH61601020 Võ Ngọc Linh 5 Đạt D16_TP04

11 DH61600658 Nguyễn Thị Mây 5.25 Đạt D16_TP04

12 DH61600907 Trần Công Minh 5.5 Đạt D16_TP04

13 DH61600817 Phan Nhựt Nguyệt 0 Không đạt Không làm bài D16_TP04

14 DH61600923 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 0 Không đạt Không làm bài D16_TP04

15 DH61602865 Phạm Thị Thanh Nhi 5 Đạt D16_TP04

16 DH61600890 Đặng Thị Tuyết Nhung 5.5 Đạt D16_TP04

17 DH61602162 Cao Diệu Quỳnh Như 0 Không đạt Không làm bài D16_TP04

18 DH61602558 Trương Tô Quỳnh Như 6.25 Đạt D16_TP04

19 DH61602467 Đỗ Kiều Oanh 5.75 Đạt D16_TP04

20 DH61602861 Trịnh Thanh Quang 3.75 Không đạt D16_TP04

21 DH61602829 Nguyễn Cao Quí 0 Không đạt Không làm bài D16_TP04

22 DH61602306 Huỳnh Lệ Quyên 5.75 Đạt D16_TP04

23 DH61601811 Trần Hữu Thiện 5.25 Đạt D16_TP04

24 DH61601168 La Ngọc Thuận 6 Đạt D16_TP04

25 DH61603388 Phạm Thanh Thư 0 Không đạt Không làm bài D16_TP04

26 DH61603082 Nguyễn Thanh Thương 7 Đạt D16_TP04

27 DH61600784 Đỗ Minh Thy 6.25 Đạt D16_TP04

28 DH61600841 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 6 Đạt D16_TP04

29 DH61603899 Phạm Thị Thu Trang 5.5 Đạt D16_TP04

30 DH61603474 Văn Thị Mai Trân 7 Đạt D16_TP04

31 DH61602451 Huỳnh Thị Việt Trinh 5.25 Đạt D16_TP04

32 DH61603195 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 6.5 Đạt D16_TP04

33 DH61602280 Lê Thị Thanh Trúc 6 Đạt D16_TP04

34 DH61602570 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 6.25 Đạt D16_TP04

35 DH61600897 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 6 Đạt D16_TP04

36 DH61602062 Trần Anh Vĩnh 4.25 Không đạt D16_TP04

37 DH61602533 Lý Phương Vy 0 Không đạt Không làm bài D16_TP04

1 DH61601424 Nguyễn Xuân An 5.25 Đạt D16_TP05

2 DH61600197 Nguyễn Lưu Hoàng Anh 6.5 Đạt D16_TP05
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3 DH61601626 Lê Thị Hồng Diễm 5.75 Đạt D16_TP05

4 DH61601612 Trương Thị Thùy Dung 5.75 Đạt D16_TP05

5 DH61600009 Bùi Công Duy 5 Đạt D16_TP05

6 DH61601650 Mã Nguyễn Hương Giang 5.25 Đạt D16_TP05

7 DH61601076 Phạm Thị Thanh Hà 4.25 Không đạt D16_TP05

8 DH61600879 Trần Anh Hào 4 Không đạt D16_TP05

9 DH61601554 Lâm Duy Khánh 5.25 Đạt D16_TP05

10 DH61604135 Trương Lệ Linh 6.25 Đạt D16_TP05

11 DH61601628 Trần Đại Lộc 5.75 Đạt D16_TP05

12 DH61601869 Dương Gia Lượng 0 Không đạt Không làm bài D16_TP05

13 DH61603277 Nguyễn Đức Minh 6.5 Đạt D16_TP05

14 DH61601555 Đỗ Phước Nam 0 Không đạt Không làm bài D16_TP05

15 DH61601345 Hồ Bích Ngọc 6.75 Đạt D16_TP05

16 DH61601774 Phạm Thúy Nhàn 6.5 Đạt D16_TP05

17 DH61601490 Hoàng Yến Nhi 5 Đạt D16_TP05

18 DH61601788 Lâm Thị ý Nhi 5.75 Đạt D16_TP05

19 DH61601316 Trương Thiên Yến Nhi 5 Đạt D16_TP05

20 DH61603040 Nguyễn Sỷ Phú 6.25 Đạt D16_TP05

21 DH61600529 Võ Hoàng Phúc 5 Đạt D16_TP05

22 DH61601376 Huỳnh Phạm Tố Quyên 5.5 Đạt D16_TP05

23 DH61600396 Tăng Thị Như Quỳnh 6.5 Đạt D16_TP05

24 DH61602507 Võ Thị Linh Tâm 5 Đạt D16_TP05

25 DH61600652 Lý Nguyễn Bảo Thạch 5.5 Đạt D16_TP05

26 DH61601912 Hồ Bảo Thi 6.5 Đạt D16_TP05

27 DH61601119 Trương Mai Thụy 6.25 Đạt D16_TP05

28 DH61601923 Trần Thị Anh Thư 0 Không đạt Không làm bài D16_TP05

29 DH61600074 Huỳnh Thị Anh Thy 5.5 Đạt D16_TP05

30 DH61600895 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 6.5 Đạt D16_TP05

31 DH61601428 Trần Cẩm Tiên 0 Không đạt Không làm bài D16_TP05

32 DH61600833 Nguyễn Minh Trọng 6.25 Đạt D16_TP05

33 DH61601255 Phan Thị Cẩm Tú 6 Đạt D16_TP05

34 DH61600107 Phan Thị Tường Vy 5.25 Đạt D16_TP05

35 DH61601687 Trần Thị Cẩm Xuân 5.5 Đạt D16_TP05

1 DH61604006 Nguyễn Trung Anh 5 Đạt D16_TP06
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2 DH61603829 Đinh Thùy Dung 0 Không đạt Không làm bài D16_TP06

3 DH61603186 Nguyễn Thị Phương Dung 0 Không đạt Không làm bài D16_TP06

4 DH61602050 Lục Tuấn Đạt 0 Không đạt Không làm bài D16_TP06

5 DH61602620 Lê Thị Ngọc Hà 6.25 Đạt D16_TP06

6 DH61603399 Lê Thị Hiếu 5.25 Đạt D16_TP06

7 DH61603972 Phan Minh Hoàng 5.75 Đạt D16_TP06

8 DH61602153 Lê Thị Cẩm Huyền 6.25 Đạt D16_TP06

9 DH61603996 Nguyễn Mỹ Huyền 5 Đạt D16_TP06

10 DH61603359 Nguyễn Phát Khá 3.75 Không đạt D16_TP06

11 DH61603299 Hoàng Minh Khoa 4.25 Không đạt D16_TP06

12 DH61602457 Trần Thị Thúy Kiều 5.75 Đạt D16_TP06

13 DH61604014 Lê Thị Mỹ Linh 5 Đạt D16_TP06

14 DH61603840 Phan Khánh Linh 0 Không đạt Không làm bài D16_TP06

15 DH61602831 Ngô Văn Minh 4.25 Không đạt D16_TP06

16 DH61603607 Đào Trúc Mỹ 5 Đạt D16_TP06

17 DH61603872 Phạm Thị Thảo Ngân 0 Không đạt Không làm bài D16_TP06

18 DH61603537 Dương Thị ánh Nguyệt 4.25 Không đạt D16_TP06

19 DH61603278 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 0 Không đạt Không làm bài D16_TP06

20 DH61603107 Trần Thị Quỳnh Như 3.75 Không đạt D16_TP06

21 DH61603956 Nguyễn Hoài Phong 5.25 Đạt D16_TP06

22 DH61602622 Phan Hoài Phong 0 Không đạt Không làm bài D16_TP06

23 DH61604000 Bùi Ngọc Như Phương 6 Đạt D16_TP06

24 DH61603676 Nguyễn Ngọc Quang 5 Đạt D16_TP06

25 DH61602377 Đặng Thị Tố Quyên 5 Đạt D16_TP06

26 DH61603690 Nguyễn Thị Tố Quyên 6 Đạt D16_TP06

27 DH61603533 Nguyễn Thị Ngân Tâm 6.5 Đạt D16_TP06

28 DH61602070 Nguyễn Văn Thanh 0 Không đạt Không làm bài D16_TP06

29 DH61602378 Nguyễn Cẩm Thúy 6.75 Đạt D16_TP06

30 DH61604169 Hà Thụy Kim Thuyên 0 Không đạt Không làm bài D16_TP06

31 DH61602860 Trần Hoàng Anh Thư 6.75 Đạt D16_TP06

32 DH61603626 Tô Di Trân 5 Đạt D16_TP06

33 DH61603729 Đỗ Trần Hạnh Trúc 5.25 Đạt D16_TP06

34 DH61603242 Phạm Thị Kim Xuyến 6.5 Đạt D16_TP06

    * Lưu ý:
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- Thời gian thực hiện làm lại bài thu hoạch là 06/12/2017.

- Đây là danh sách về kết quả chính thức bài thu hoạch Tuần SHCD giữa khóa, cuối khóa năm học 2017-

2018.

- Những sinh viên không đạt và không làm bài đăng ký làm  lại bài thu hoạch từ ngày 28/11/2017 đến 

05/12/2017 tại phòng CTSV - A406

HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. CAO HÀO THI

(Đã ký)


